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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9632
	Nguyễn Thế Bình
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	2 
	9633
	Cao Thị Oanh
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	3 
	9634
	Hoàng Hải Tuấn
	Trung Trạch, Bố Trạch

	4 
	9635
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	5 
	9636
	Võ Quang Nghĩa
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	6 
	9637
	Lưu Thị Huyền
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	7 
	9638
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nam Trạch, Bố Trạch

	8 
	9639
	Nguyễn Hữu Tình
	Nam Trạch, Bố Trạch

	9 
	9640
	Trần Thị Quỳnh
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	10 
	9641
	Hoàng Thị Linh Giang
	Quảng Minh, Ba Đồn

	11 
	9642
	Dương Thị Hoa
	Cự Nẫm,  Bố Trạch

	12 
	9643
	Trần Thị Mai Hồng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	13 
	9644
	Hoàng Công Minh
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	14 
	9645
	Lê Quang Sang
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	15 
	9646
	Phạm Tiến Dũng
	Cự Nẫm,  Bố Trạch

	16 
	9647
	Phan Thị Hiền
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	17 
	9648
	Trần Văn Hào
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	18 
	9649
	Đoàn Văn Hải
	Quảng Hải, Ba Đồn

	19 
	9650
	Trang Hiếu Trung
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	20 
	9652
	Phạm Lưu
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	21 
	9653
	Cao công
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	22 
	9654
	Nguyễn Văn Phương
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	23 
	9655
	Phạm Ngọc Tuân
	Thuận Đức, Đồng Hới

	24 
	9656
	Phạm văn Công
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	25 
	9657
	Nguyễn Thị Hoa
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	26 
	9658a
	Nguyễn Văn Nhuận
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	27 
	9659
	Phạm Hữu Quý
	Trường Xuân, Quảng Ninh

	28 
	9660
	Đinh Thị Hoài Thương
	Liên Trạch, Bố  Trạch

	29 
	9661
	Hồ Thị Diệu Huế
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	30 
	9663
	Trần Thị Thúy
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	31 
	9664
	Cao Trí Hào
	Đại Trạch, Bố Trạch

	32 
	9665
	Dương Thị Hằng
	Phú Trạch, Bố Trạch

	33 
	9666
	Hồ Minh Chức
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	34 
	9667
	Nguyễn Văn Phước
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	35 
	9668
	Dương Viết Hà
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	36 
	9669
	Hoàng Văn Hiền
	Phúc Trạch, Bố  Trạch

	37 
	9670
	Phan Thị Hồng Duyên
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	38 
	9671
	Ngô Thanh Hiền
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	39 
	9672
	Nguyễn văn Trường
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	40 
	9673
	Nguyễn thị Nga
	Đức Hóa, Tuyên hóa

	41 
	9674
	Nguyễn Thị Hương
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	42 
	9675
	Nguyễn Hồng Quân
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	43 
	9676
	Hồ Ngọc Tuấn
	Đồng Lê, tuyên Hóa

	44 
	9677
	Trần Thị Mai Thư
	Lương Ninh, Quảng Ninh

	45 
	9678
	Phạm Thành Đạt
	Cảnh Dương ,Quảng Trạch

	46 
	9679
	Ngô Hoàng Phụng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	47 
	9680
	Nguyễn Thị Trinh
	Mỹ Thủy, Lệ  Thủy

	48 
	9681
	Nguyễn Tư Pháp 
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	49 
	9682
	Trình Công Sang
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	50 
	9683
	Trần Hữu Thái
	Quảng thuận, Ba Đồn

	51 
	9685
	Lê Văn Hạ
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	52 
	9686
	Trần Tuấn Anh
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	53 
	9687
	Trần Đình Thục
	Châu Hóa, Tuyên hóa

	54 
	9688
	Lê Văn Hiếu
	Thái Thủy, Lệ  Thủy

	55 
	9690
	Lê Đăng Hòa
	Hải Đình, Đồng Hới

	56 
	9691
	Trương Văn Hùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	57 
	9692
	Lê chí Trung
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	58 
	9693
	Nguyễn Tiến Phương
	Ba Đồn, Ba Đồn

	59 
	9695
	Nguyễn Đức Tư
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	60 
	9695
	Diệp Anh Tuấn
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	61 
	9696
	Lê Ngọc Tuân
	Việt Trung, Bố Trạch

	62 
	9697
	Võ Hoài Nam
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	63 
	9698
	Nguyễn Xuân Hải
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	64 
	9699
	Nguyễn Văn Phong
	Đức Hóa, Tuyên hóa

	65 
	9700
	Bùi  Minh Châu
	Đồng Phú, Đồng Hới

	66 
	9701
	Lưu Đức hoàng
	Đồng Phú, Đồng Hới

	67 
	9702
	Võ Thị Cương
	Phú Trạch, Bố Trạch

	68 
	9703
	Hoàng Trang Nhã
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	69 
	9704
	Trần Văn Hoài
	Quảng Liên, Quảng Trạch

	70 
	9706
	Nguyễn Văn Ngọ
	Quảng Minh, Ba Đồn

	71 
	9707
	Hoàng Tiến dũng
	Quảng Minh, Ba Đồn

	72 
	9708
	Trương Thị Thanh Huyền
	Quy Hóa, Minh Hóa

	73 
	9709
	Nguyễn Quốc Vĩ
	Quảng Trung, Ba Đồn

	74 
	9710
	Lưu Văn Hoang
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	75 
	9711
	Phna Thị Hiền
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	76 
	9712
	Hoàng Thị Lý
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	77 
	9715
	Nguyễn Xuân Ngọc
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	78 
	9716
	Hoàng Anh Vũ
	Liên Trạch, Bố Trạch

	79 
	9717
	Hoàng Thị Kim Tuyến
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	80 
	9718
	Phan Thanh An
	Đồng Mỹ, Đồng Hới

	81 
	9719
	Hoàng Liên Sơn
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	82 
	9720
	Cao Hữu Phi 
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	83 
	9721
	Hồ Văn Tại
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	84 
	9722
	Lê Đức Thiện
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	85 
	9723
	Trần Ngọc Hải
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	86 
	9724
	Hoàng Thế Vũ
	Quảng Văn, Ba Đồn

	87 
	9725
	Hoàng Văn Thủy
	Quảng Văn, Ba Đồn

	88 
	9726
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	Tây Trạch, Bố Trạch


